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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, việc truyền tải thông tin đòi hỏi phải có 

một môi trường ngôn ngữ  (NN) thực tế và việc hiểu 
được tiếng nói của đối tác luôn là nhu cầu của mỗi 
người.. Đặc biệt khi nền kinh tế thị trường ngày càng 
phát triển, việc giao tiếp sẽ ngày càng được mở rộng, 
mang lại cho người học nhiều cơ hội trong công việc 
và cuộc sống. Việc chọn lựa học thêm một NN thứ 
hai, thứ ba, lại là chữ tượng hình như tiếng Trung 
Quốc, thật sự không phải điều dễ dàng. Tiếng Trung 
là một trong những NN khó học nhất thế giới vì thanh 
điệu, phát âm và kí tự của chúng rất khó phân biệt và 
khó nhớ đối với người nước ngoài. Song tiếng Trung 
lại được coi là một trong những NN dễ học nhất với 
người Việt vì có nhiều yếu tố tương đồng trong văn 
hóa, lịch sử. Trong tiếng Trung Quốc cũng xuất hiện 
nhiều câu thành ngữ, tục ngữ hay thanh điệu, âm tiết 
na ná tiếng Việt nên việc thành thạo NN này trong 
thời gian ngắn là điều hoàn toàn có thể. 

Giúp người mới bắt đầu học Hán ngữ vượt qua 
được rào cản đầu tiên này là trách nhiệm của người 
dạy. Nếu chúng ta hiểu được những khó khăn của 
người học về mặt phát âm, và nắm được những kỹ 
năng (KN) dạy học ngữ âm thì chúng ta có thể hoàn 
toàn nâng cao được hiệu quả dạy học, từ đó giảm bớt 
áp lực và gánh nặng cho người học.

Không giống như học từ vựng hay học ngữ pháp, 
học ngữ âm không phải là nhờ vào trí nhớ, mà dựa 
vào khả năng lý giải kết hợp với KN nghe, mô phỏng 

lại và từ đó hình thành nên thói quen phát âm mới. 
Thói quen phát âm mới này không chỉ trong một 
sớm một chiều mà có được, chúng ta không chỉ đơn 
thuần dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngay trong 
giai đoạn mới bắt đầu học tiếng Hán hay là luyện tập 
nhiều mà nên, mà chúng ta phải theo sát từng giai 
đoạn của người học để sửa phát âm và các giai đoạn 
đó được thực hiện liên tiếp không gián đoạn. 
2.  Nội dung nghiên cứu 

Dạy học Ngữ âm là cơ sở của việc dạy Hán ngữ 
cho người nước ngoài. Trong một khoảng thời gian 
nhất định, người dạy phải tìm được PP để làm sao cho 
người học nắm bắt được quy tắc và phát âm chuẩn, 
ngoài những nguyên tắc chính thống trong việc dạy 
học, người dạy còn phải chú ý những nguyên tắc cơ 
bản dưới đây khi thực hiện giảng dạy bộ môn Ngữ 
âm Hán ngữ.
2.1.  Lấy việc làm mẫu và mô phỏng làm chủ đạo, 
những lý luận về ngữ âm là yếu tố bổ trợ

Dạy học ngữ âm là hoạt động “miệng - tai tương 
truyền”. Trong quá trình dạy học, giáo viên (GV) làm 
mẫu và người học mô phỏng theo chính là phương 
pháp quan trọng và trực tiếp nhất. Người học phải 
nắm bắt được kỹ năng phát âm, nhất thiết phải thực 
hiện nhiều lần thao tác mô phỏng, nhưng trước khi 
mô phỏng người học cần phải tập trung nghe và nghe 
chính xác, nếu không sự mô phỏng sẽ không chuẩn, 
vì thế trong giai đoạn đầu, GV phải chú trọng việc 
dẫn dắt người học nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần, 
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tạo phản xạ nghe và tương hỗ cho quá trình giao tiếp 
với người bản xứ.

GV dạy người học luyện âm nên lựa chọn nhiều 
phương pháp, nhưng đồng thời cũng cần phải lưu 
ý rằng để học tốt ngữ âm thì không chỉ mô phỏng 
là được. Đặc biệt khi người học phát âm không tốt 
những âm khó, những thanh điệu khó, thì khi đó nếu 
giáo viên sử dụng phương pháp thị phạm để người 
học mô phỏng lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Trong 
trường hợp này, GV nên dùng những kiến thức ngữ 
âm để  giảng giải, chỉ ra điểm khó và từ đó khắc phục 
khó khăn, giúp người học tìm ra được nguyên tắc cốt 
lõi sẽ có tác dụng rất tích cực.
2.2. Dẫn dắt từ những cái đã có sẵn, đi từ dễ đến 
khó

Trong dạy học thực hiện dễ trước khó sau chính 
là kiến thức được gọi là thường thức. Tuy nhiên, điều 
cốt lõi là phải xác định được cái gì là khó và cái gì là 
dễ? Làm thế nào để phân biệt được: thứ nhất là căn 
cứ vào tình hình thực tế mà kết luận, thứ hai là căn cứ 
vào tiếng mẹ đẻ của người học mà ấn định.

Ví dụ như khi dạy vận mẫu “u, ü ”, thì GV có thể 
bắt đầu lấy nguyên âm “ i ”, sau đó chuyển sang “ u ” 
rồi đến “ ü ”. Bởi vì trong hầu hết các ngôn ngữ đều 
có nguyên âm “ i ”. ...
2.3. Ôn cố tri tân 

Ôn cố tri tân chính là ôn tập những âm cũ và dẫn 
ra những âm mới, như thế này thì sẽ tiếp xúc được tự 
nhiên hơn và dễ dàng hơn với kiến thức mới. Ví dụ 
như GV dạy những vận mẫu kép mà trong đó có chứa 
các vận mẫu đơn như: “ i, u, ü ”, thì GV cần dạy phát 
âm những vận mẫu đơn “ i, u, ü ” trước, vì các vận 
mẫu đơn đó là âm tố cơ bản nhất trong vận mẫu kép, 
nếu đã phát âm nhũng vận mẫu đơn đó tốt rồi thì sẽ 
là cơ sở và là điều kiện tiên quyết để phát âm tốt các 
vận mẫu khác. Sau đó từ những vận mẫu kép mà dẫn 
dắt đến các âm mũi, ví dụ như trước khi dạy “ an ” thì 
sẽ dạy ôn tập “ ai ” trước, dạy xong “ an ” thì sẽ tiến 
hành so sánh “ ai ” và “ an ”. ...
2.4. Nhấn mạnh điểm khó, “bắn tên có đích”

Căn cứ vào tình hình thực tế của đối tượng học 
tập, phải có kế hoạch dạy học mang tính trọng tâm, 
nhấn mạnh điểm khó, tiến hành thao tác luyện tập 
nhiều lần và thường xuyên. Đại đa số HSSV đều cảm 
thấy khó khăn khi phát âm những âm đầu lưỡi sau 
như: zh, ch, sh và khó phân biệt được thanh điệu, với 
HSSV Việt Nam thì thanh thứ tư là thanh khó nhất 
trong 4 thanh điệu trong hệ thống ngữ âm Hán ngữ.

2.5. Âm - Hình kết hợp, tăng thêm ấn tượng cho 
người học

Trong dạy học ngữ âm, GV có thể tận dụng ấn 
tượng của thính giác và thị giác, để sử dụng phương 
thức kết hợp vừa phát âm vừa viết. Kết hợp đồng thời 
giữa âm thanh và hình tượng không chỉ dễ học mà 
còn có thể tăng thêm ấn tượng và dễ dàng ghi nhớ. 
Ví dụ như khi giáo viên dạy nguyên âm đôi vang 
trước (nguyên âm trước tương đối vang) thì vừa đọc 
âm đó lên giáo viên vừa viết lên bảng để minh họa 
rằng: chữ cái trước viết to, chữ cái sau viết nhỏ; còn 
khi GV dạy nguyên âm đôi vang sau (nguyên âm sau 
tương đối vang) thì cùng với việc đọc âm đó lên thì 
GV cũng viết lên bảng để minh họa rằng: chữ cái 
trước viết nhỏ và chữ cai sau viết to. Còn khi dạy 
thanh điệu thì có thể dùng hình tay để thể hiện, ví dụ: 
giơ 1 ngón tay để biểu thị là thanh thứ nhất (thanh 1), 
giơ 2 ngón tay biểu thị là thanh thứ hai (thanh 2), giơ 
3 ngón tay để biểu thị là thanh thứ ba (thanh 3), và 
giơ 4 ngón tay biểu thị là thanh thứ tư (thanh 4). GV 
viết lên bảng một âm tiết, ví dụ: “ba” và giơ 2 ngón 
tay lên, thì khi đó HSSV tự khắc sẽ đọc là “bá”, và cứ 
như vậy giáo viên cứ tiếp tục thực hiện với các thanh 
điệu khác và âm tiết khác.
2.6. Nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành

Đây là nguyên tắc không chỉ dành cho dạy ngôn 
ngữ mà còn cho toàn bộ quá trình giáo dục và đào 
tạo nói chung. Đồng thời, nguyên tắc này bao trùm 
và chi phối đối với tất cả các nguyên tắc và phương 
pháp dạy học khác. Tính thực hành thể hiện ngay 
khi bắt tay vào biên soạn giáo trình. Mọi bài học đều 
bao gồm cả kiến thức lý thuyết lẫn bài tập rèn luyện 
kỹ năng thực hành; lý thuyết ít, bài tập nhiều, chú 
trọng phần thực hành giao tiếp. Ví dụ khi dạy quy 
tắc phát âm trong bài học ngữ âm, GV cần đưa phần 
lý thuyết khô khan ấy thành ngữ âm thực hành như: 
thực hành đọc thanh mẫu, thực hành đọc vận mẫu, 
thực hành đọc câu đơn, câu phức... Hay cho người 
học luyện phát âm thông qua các bài hát tiếng Trung 
Quốc, thuật lại nội dung bài học, phát âm hoặc đọc 
theo giáo viên hoặc file âm thanh nội dung bài học để 
rèn luyện ngữ âm, ngữ điệu, diễn cảm.
2.7.“Tìm đúng bệnh dùng đúng thuốc”, kịp thời 
sửa phát âm

Trong giai đoạn học ngữ âm, người học sẽ vấp 
phải rất nhiều lỗi về phát âm. Để người học có thể 
phát âm được chính xác, sửa âm sai cho người học 
là một bước vô cùng quan trọng trong công việc dạy 
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học ngữ âm.
Trong khi sửa âm sai và thanh điệu sai cho sinh 

viên, GV sẽ phải coi trọng vận dụng phương thức 
dạy học gợi mở, giáo viên phải động viên khích lệ 
người học sửa lỗi sai của mình. Giáo viên không nên 
nhắc đi nhắc lại lỗi sai của người học, để thể hiện 
sự tôn trọng sinh viên, học sinh; mặt khác cũng là 
để tránh kích thích vào những lỗi sai của người học.
2.8. Nguyên tắc hệ thống, đồng bộ

Nguyên tắc này thể hiện ở sự đồng bộ kết hợp 
sử dụng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; về các 
cấp độ ngữ âm, ngữ pháp, tu từ. Đảm bảo sự phù 
hợp với đối tượng tiếp nhận ngôn ngữ. Xuất phát từ 
quan điểm câu là đơn vị giao tiếp mà ở đó tập trung 
thể hiện tất cả những đơn vị bậc dưới, phải huy động 
kiến thức ngôn ngữ tổng hợp. Cho nên, dạy giao tiếp 
phải lấy câu làm đơn vị thực hiện nên cần phải được 
giới thiệu và việc dạy học ngữ âm được thực hiện 
ngay từ những bài đầu tiên. 

Theo đó, cấu trúc giáo trình và tài liệu cũng phải 
được lựa chọn, biên soạn sao cho phù hợp với tiêu 
chí tổng hợp và đồng bộ. Sự phù hợp ở đây chính là 
sự phù hợp về khả năng, năng lực tiếp nhận của từng 
lứa tuổi, phù hợp với trình độ nhận thức theo từng 
giai đoạn cụ thể (giai đoạn ban đầu, giai đoạn cơ bản 
và giai đoạn nâng cao). Theo đó, từ nội dung bài học 
đến bài tập, bài luyện phát âm, luyện nói, phải đi từ 
dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, tức là các bài 
học được sắp xếp theo chủ đề, tình huống giao tiếp 
phổ biến, gần với thực tế cuộc sống và công việc 
hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho người học nắm bắt 
được ngôn ngữ mới một cách dễ dàng hơn.
2.9. Nguyên tắc trực quan, đảo ngược

Trong giáo dục ngôn ngữ thì nguyên tắc trực quan 
dựa vào ưu thế của giác quan trong việc nhận thức, 
nhận diện sự vật. Các giác quan tham gia vào quá 
trình tiếp nhận ngôn ngữ gồm thị giác, thính giác là 
chủ yếu, nhất là trong việc nhận biết từ (âm thanh 
và chữ viết) và hiểu nghĩa của từ. Đối với trẻ nhỏ là 
người bản xứ (người Trung Quốc) khi học tiếng mẹ 
đẻ, đặc trưng cơ bản của tiếng mẹ đẻ với tư cách là 
một môn học là ở chỗ, nó vừa là công cụ để học tập, 
vừa là đối tượng để nhận thức, do đó trẻ cần trước 
hết nắm bắt được mối liên hệ giữa âm và hình thức 
chữ viết của tên gọi sự vật và bản thân sự vật đó. Tuy 
nhiên, điểm khác biệt là ở chỗ, người học là người 
trưởng thành, có khả năng tư duy nhất định, có kinh 
nghiệm sống, có hiểu biết nhất định về ý nghĩa của 
sự vật, hiện tượng. Sự hiểu biết này được định hình 

trong vốn tri thức chung của người học.
 Đối với người Việt học tiếng Trung Quốc thì nhận 

thức lý tính về từ, về ngữ âm trong tiếng Trung chỉ 
là sự đối chiếu trong hình thức ngôn ngữ mà không 
cần đến sự quy chiếu ý nghĩa về nội dung sự vật, hiện 
tượng. Khi tiếp cận với tiếng Trung Quốc, tức là tiếp 
xúc với một hình thức tư duy và cách biểu đạt mới 
nên người học phải đối chiếu, chuyển đổi qua tiếng 
mẹ đẻ hoặc qua một ngôn ngữ trung gian khác. Vì 
vậy, quán triệt nguyên tắc trực quan, ở một khía cạnh 
nào đó, chính là tuân thủ nguyên tắc thực hành.      

Ngoài hoạt động của GV, trong quá trình hướng 
dẫn người học thì việc áp dụng nguyên tắc đảo ngược 
sẽ kích thích được tính tự chủ, sáng tạo khi học ngữ 
âm Hán ngữ. Với nguyên tắc này, người học sẽ tự đề 
xuất các phương pháp học, cách ghi nhớ sao cho đọc 
ngữ âm được chuẩn nhất. Như vậy, người học sẽ dần 
làm chủ được việc tiếp thu kiến thức mới; nâng cao 
tính sáng tạo, tự chủ của bản thân.
3. Kết luận

Với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa trên mọi lĩnh 
vực, thì việc học và biết nhiều ngoại ngữ là điều thực 
sự cần thiết. Tuy nhiên lựa chọn học tiếng Trung 
Quốc là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính 
thông dụng và dễ dàng tìm kiếm được công việc tốt 
với mức lương cao. Tùy vào trình độ của người học 
mà GV có cách tiếp cận phù hợp, từ đó có thể rèn 
luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hán cho người 
học, mà bước khởi đầu chính là luyện ngữ âm. Giúp 
cho người học ở giai đoạn sơ cấp khi bắt đầu tiếp cận 
với một ngôn ngữ mới sẽ có những cơ sở và cách 
thức cụ thể, dễ dàng hơn trong vận dụng tiếng Hán 
để giao tiếp. Khi đó, người dạy và người học đều đạt 
được mục tiêu của bài giảng. Với việc nắm bắt các 
yếu tố quan trọng trên, người học còn được rèn luyện 
sự tự tin, khả năng ngôn ngữ được nâng cao, đặc biệt 
là trong giao tiếp. 
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